Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2013

( Kèm theo Kế hoạch số 5754/KH-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

                                                                                                                                                                       ĐVT: Đồng

	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Chi chú

	I
	Thực hiện nhiệm vụ về sản xuất sạch hơn (SXSH)
	
	
	
	90.230.000
	

	1
	Tuyên tuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
	
	
	
	11.070.000
	

	1.1
	Tổng hợp các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
	Công
	60
	157.000
	9.420.000
	KS bậc 04

	1.2
	Ghi các nội dung tuyên truyền vào đĩa CD (11 huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa)
	Đĩa
	11
	150.000
	1.650.000
	Thực tế

	2
	Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về sản xuất sạch hơn
	
	
	
	79.160.000
	

	2.1
	Biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến về sản xuất sạch hơn
	Công
	40
	157.000
	6.280.000
	

	2.2
	Chi phí thuê phòng cho học viên (80 người x 02 ngày/lớp 02 người/phòng)
	Phòng
	80
	250.000
	20.000.000
	QĐ 08/2011/QĐ-UBND

	2.3
	Hỗ trợ tiền ăn học viên (50 người x 02 lớp x 02 ngày/lớp)
	Người x Buổi
	200
	75.000
	15.000.000
	

	2.4
	Thuê hội trường
	Ngày
	04
	3.500.000
	14.000.000
	Thực tế

	2.5
	Thuê giáo viên (02 lớp x 02 ngày/lớp x 02 buổi/ngày)
	Người
	08
	500.000
	4.000.000
	QĐ 08/2011/QĐ-UBND

	2.6
	Chi phí vận chuyển đưa đón giảng viên (TP. HCM - Biên Hòa)
	Chuyến
	04
	900.000
	3.600.000
	

	2.7
	Chi phí ăn uống cho giảng viên (04 người x 02 lớp x 02 ngày/lớp)
	Người/ Ngày
	16
	80.000
	1.280.000
	QĐ 08/2011/QĐ-UBND

	2.8
	In ấn tài liệu (02 lớp x 50 bộ/lớp)
	Bộ
	100
	30.000
	3.000.000
	

	2.9
	Chi phí nước uống, ăn nhẹ (50 người x 02 buổi/ngày x 02 lớp x 02 ngày/lớp)
	Người x Buổi
	400
	30.000
	12.000.000
	

	II
	Thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ môi trường ngành Công Thương (Công Thương, môi trường, BQL, SKHĐT)
	
	
	
	68.525.000
	

	1
	+ Thuê xe thực hiện công tác phối hợp bảo vệ môi trường ngành Công Thương tại các doanh nghiệp ở Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Định Quán (xe 07 - 16 chỗ ngồi, 10 giờ/ngày)
	Chuyến
	20
	1.320.000
	26.400.000
	Thực tế

	2
	+ Thuê xe thực hiện công tác phối hợp bảo vệ môi trường ngành Công Thương tại các doanh nghiệp ở Long Thành, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Trảng Bom (xe 07 - 16 chỗ ngồi, 10 giờ/ngày)
	Chuyến
	25
	803.000
	20.075.000
	

	3
	+ Thuê xe thực hiện công tác phối hợp bảo vệ môi trường ngành Công Thương tại các doanh nghiệp ở Biên Hòa (xe 07 - 16 chỗ ngồi, 10 giờ/ngày)
	Chuyến
	15
	770.000
	11.550.000
	

	4
	Phụ cấp công tác phí cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ (05 người x 30 ngày)
	Người x ngày
	150
	70.000
	10.500.000
	QĐ 08/2011/QĐ-UBND

	III
	Thực hiện phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường ngành Công Thương (đặc biệt sự cố do môi trường hóa chất gây ra)
	
	
	
	126.354.000
	

	1
	Cập nhật số liệu về hóa chất nguy hiểm tại một số KCN
	
	
	
	
	

	1.1
	Chi phí xe đi thu thập số liệu về hóa chất
	
	
	
	56.254.000
	

	
	- Thuê xe đi làm việc, thu thập số liệu hoạt động hóa chất tại các doanh nghiệp tại Nhơn Trạch (xe 16 chỗ ngồi, 10 giờ/ngày)
	Chuyến
	20
	1.320.000
	26.400.000
	

	
	- Thuê xe đi làm việc, thu thập số liệu hoạt động hóa chất tại các doanh nghiệp tại Bàu Xéo - Trảng Bom (xe 16 chỗ ngồi, 10 giờ/ngày)
	Chuyến
	18
	803.000
	14.454.000
	

	
	- Thuê xe đi làm việc, thu thập số liệu hoạt động hóa chất tại các doanh nghiệp Biên Hòa 1 (xe 16 chỗ ngồi, 10 giờ/ngày)
	Chuyến
	20
	770.000
	15.400.000
	

	1.2
	Chi phí xử lý số liệu, cập nhật dữ liệu về hóa chất nguy hiểm các biện pháp ứng phó đối với sự cố môi trường:
	
	
	
	42.600.000
	

	
	- Chi phí gửi phiếu điều tra, in ấn
	Phiếu
	120
	6.000
	720.000
	Thực tế

	
	- Chi phí cho người cung cấp thông tin
	Phiếu
	120
	35.000
	4.200.000
	TT 45

	
	- Chi phí cho người đi thu thập số liệu (06 người x 20 ngày)
	Công
	120
	157.000
	18.840.000
	

	
	- Chi phí xử lý số liệu và nhập liệu (06 người x 30 ngày)
	Công
	120
	157.000
	18.840.000
	

	2
	Giám sát công tác diễn tập ứng phó sự cố hóa chất
	
	
	
	27.500.000
	

	
	Chi phí giám sát, hướng dẫn công tác diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại các đơn vị trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (25 đơn vị trọng điểm)
	Chuyến
	25
	1.100.000
	27.500.000
	

	
	Tổng kinh phí  ( I +II+III )
	285.109.000
	


Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm triệu, một trăm lẻ chín nghìn đồng (đã bao gồm thuế VAT)./.
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